
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 1 Nguyễn Thị Kim Lộc X 079197005691 09/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

2 2 Nguyễn Kim Quyên X 079192005645 11/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

29 Đạt

3 3 Nguyễn Đông Sang X 079094008812 22/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

29 Đạt

4 4 Nguyễn Thị Bảo Ni X 301550158 05/10/2015
Công an tỉnh 

Long An
24 Đạt

5 10 Đặng Vũ Bảo Ngân X 250863901 17/07/2008
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
29 Đạt

6 11
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
X 079197002800 10/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

7 12 Mai Thanh Vân X 025523398 24/12/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

8 14
Trần Phú Thị Tuyết 

Thanh
X 025020805 26/12/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 10 GiỜ 00 NGÀY 06/06/2019 TẠI HỘI TRƢỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phƣờng Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƢƠNG

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

9 17 Giang Nhƣ Nhƣ X 025722961 04/05/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

10 18 Ngũ Ngọc Phƣơng X 079197007911 19/02/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

30 Đạt

11 19 Trần Thị Sƣơng Mai X 079196007986 28/03/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

23
Không 

đạt

12 20 Nguyễn Trƣờng Lâm X 225755552 29/08/2018
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
24 Đạt

13 24 Nguyễn Thanh Danh X 025738504 16/04/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

14 25 Lê Thị Minh Quỳnh X 051185000616 26/12/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

30 Đạt

15 27 Dƣơng Đình Nghĩa X 038091007771 23/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

20
Không 

đạt

16 29 Hoàng Phƣơng Linh X 190000029 17/07/2015
Công an thành 

phố Hà Nội
28 Đạt

17 30 Trần Huỳnh Anh X 385566622 20/01/2014
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

18 32 Lê Thị Thanh Tâm X 192101399 25/04/2017

Công an tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

26 Đạt

19 34
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
X 241511558 09/11/2011

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
25 Đạt

20 35 Nguyễn Thị Thảo My X 245362764 14/04/2015
Công an tỉnh 

Đắk Nông
29 Đạt

21 36 Đinh Thái Điền X 385558478 05/02/2016
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 Đạt

22 37 Hồ Nguyễn Thu Uyên X 079192007748 17/10/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

26 Đạt

23 39
Trần Nhƣ Thiên 

Thắng
X 231052639 11/03/2016

Công an tỉnh 

Gia Lai
29 Đạt

24 40 Đoàn Thị Ánh X 163040474 01/11/2008
Công an tỉnh 

Nam Định
21

Không 

đạt

25 45 Nguyễn Trƣờng Giang X 331664882 17/08/2007
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
28 Đạt

26 46 Kiều Hồng Quân X 001096016607 19/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

27 47 Trần Thị Hoàng Yến X 080188000701 19/12/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

30 Đạt

28 48 Trƣơng Thị Bảy X 211883880 26/05/2016
Công an tỉnh 

Bình Định
28 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

29 49 Cao Văn Cừ X 030092002329 03/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

25 Đạt

30 50
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
X 301688884 31/07/2014

Công an tỉnh 

Long An
25 Đạt

31 53
Nguyễn Thị Nguyên 

Lam
X 079194002046 21/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

32 54 Nguyễn Huỳnh Đức X 025382063 21/10/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

33 58 Nguyễn Bá Tùng X 025994107 11/12/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

34 59 Phạm Thị Mỹ Trinh X 312101031 10/03/2011
Công an tỉnh 

Tiền Giang
25 Đạt

35 61 Nguyễn Anh Minh X 301712584 31/03/2016
Công an tỉnh 

Long An
30 Đạt

36 65 Dƣơng Thị Bảo Vy X 060195000088 13/02/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

37 66 Trần Anh Nhân X 215161022 20/07/2006
Công an tỉnh 

Bình Định
27 Đạt

38 67
Nguyễn Thị Hồng 

Thảo
X 366303784 08/02/2017

Công an tỉnh 

Sóc Trăng
27 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

39 68
Huỳnh Ngọc Bích 

Hằng
X 025022749 12/11/2008

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

40 72 Ngô Tú Quỳnh X 079300014118 16/11/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

41 74 Bùi Kim Thúy Hiền X 352438805 27/02/2018
Công an tỉnh 

An Giang
28 Đạt

42 75 Bùi Thị Anh X 174968112 30/10/2012
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
25 Đạt

43 77 Nguyễn Khánh Duy X 312299418 01/06/2011
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt

44 79 Võ Thị Yến Nhi X 079198001773 10/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

45 80 Phùng Anh Thƣ X 026015188 09/06/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

46 81
Trƣơng Huỳnh Thu 

Thảo
X 312084376 17/05/2012

Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 Đạt

47 83
Hoàng Thị Hồng 

Trang
X 197278671 10/07/2009

Công an tỉnh 

Quảng Trị
28 Đạt

48 84 Nguyễn Thị Thế Mỹ X 194609127 25/07/2013
Công an tỉnh 

Quảng Bình
25 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

49 88 Lƣu Thị Kim Ngân X 342032580 15/06/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt

50 91
Trƣơng Trần Quốc 

Đạt
X 025673772 13/01/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

51 93 Trịnh Trọng Phƣớc X 013495905 09/03/2012
Công an thành 

phố Hà Nội
28 Đạt

52 96 Đoàn Quang Huy X 026104118 10/08/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

53 97 Lê Đại Thắng X 024898783 30/10/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

54 100 Hồ Thị Yến Vân X 079183003496 29/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

55 101 Lê Xuân Bảo X 206320220 27/05/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
27 Đạt

56 103
Nguyễn Mộng Minh 

Tâm
X 079189002458 14/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

57 106 Hồng Minh Lý X 024263822 26/01/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

58 107 Văn Thị Tuyết Nhung X 241540673 25/02/2015
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
25 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

59 109
Nguyễn Thị Trúc 

Linh
X 024451728 07/04/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

60 110 Phạm Thanh Liêm X 079094003529 08/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

25 Đạt

61 113 Nguyễn Minh Hùng X 079098003713 12/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

62 114 Trần Hạnh Hiền Thảo X 025102333 19/03/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

63 115
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
X 079300012811 07/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

ko ghi 

đề

Không 

đạt

64 117 Lê Minh Hiếu X 044200003106 05/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

28 Đạt

65 119 Phạm Thị Xuân Yến X 024764090 20/02/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

66 121 Trịnh Xuân Thịnh X 079096009129 13/08/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

26 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

67 123 Nguyễn Minh Phú X 341981327 19/05/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
26 Đạt

68 127 Vũ Thị Thủy X 184343851 16/12/2015
Công an tỉnh 

Hà Tĩnh
25 Đạt

69 129 Lê Thị Hồng Diễm X 025902351 10/06/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

70 134 Trần Thị Ngọc Anh X 163453360 09/03/2015
Công an tỉnh 

Nam Định
24 Đạt

71 138 Lê Thị Kim Tuyền X 024551203 06/06/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

72 139 Hồ Thị Thúy Vân X 301672543 07/05/2014
Công an tỉnh 

Long An
29 Đạt

73 141 Nguyễn Thị Thì Linh X 321539307 17/09/2018
Công an tỉnh 

Bến Tre
27 Đạt

74 144 Lê Thị Hoài Thƣơng X 001193000772 27/05/2014

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

27 Đạt

75 148 Lâm Hoàng Long X 079094002834 13/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về 

dân cƣ

8
Không 

đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƢƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phƣờng 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh


